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1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên:    Trần Trí Dõi

- Chức danh, học vị:   Giáo sư. Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: thứ 2,3, 4,5, 6 
- Địa điểm làm việc: Văn phòng khoa Ngôn ngữ học (P.301, nhà A); Trung tâm “Nghiên cứu phát triển các dân tộc thiểu số - miền núi và Lưu vực sông Hồng” (P.107 nhà A)

- Địa chỉ liên hệ:  Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội; 

Điện thoại:  84-4- 35588603; 84-04-35576847

Email:  doihanh@yahoo.com ; ttdoihanh@gmail.com 
- Các hướng nghiên cứu chính:

a, Việt ngữ học: Lịch sử tiếng Việt, Ngữ âm lịch sử tiếng Việt, Ngữ âm tiếng Việt và thực hành tiếng Việt.

b, Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam: Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Ngôn ngữ và văn hoá nhóm Tày Thái ở Việt Nam, Những vấn đề ngôn ngữ văn hoá, chính sách ngôn ngữ  và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt Nam.

c, Ngôn ngữ và văn hoá: Một số vấn đề văn hoá Việt Nam từ góc nhìn ngôn ngữ lịch sử; Địa danh ở Việt Nam.
Giảng viên 2: 

- Họ và tên:    Nguyễn Văn Hiệu

- Chức danh, học vị:   PGS. Tiến sĩ

- Thời gian làm việc: thứ 2, 3, 4,5, 6 
- Địa điểm làm vịêc:   Phòng Đối ngoại  (P401 nhà E)
Điện thoại:                     

Email: hieunv_2002@yahoo.com
Giảng viên 3: 

- Họ và tên:    Nguyễn Ngọc Bình
- Chức danh, học vị:   TS
- Thời gian làm việc:  thứ 2, 3, 4,5, 6 
- Địa điểm làm vịêc:   Khoa Ngôn ngữ học (P.304, nhà A)

Điện thoại:  84-4- 35588603                    

Email: ngngbinhvn@yahoo.com
2. Thông tin về môn học 
- Tên học phần: Phương pháp điền dã ngôn ngữ học (Field Research Methods of Linguistics)
- Mã học phần:     LIN 3017
- Số tín chỉ:           02
- Loại học phần:    Tự chọn
- Học phần tiên quyết:  Dẫn luận ngôn ngữ học

- Số giờ tìn chỉ:     30   trong đó:

+  Nghe giảng lý thuyết:    15
       + Thực hành và bài tập trên lớp:  10
+  Hoạt động theo nhóm và tự học:   05    
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn “Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam”, Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học
3.1. Về kiến thức:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kỹ năng nghiên cứu thực địa gồm những nội dung: xác định mục đích đợt nghiên cứu; chuẩn bị cho một kế hoạch nghiên cứu thực địa; những tình huống xử lý trong nghiên cứu điền dã như máy móc, thời tiết, cộng tác viên, thủ tục hành chính v.v.

3.2. Kỹ năng
Học xong môn học, sinh viên có thể chủ động hoặc tự mình tổ chức nghiên cúu điền dã tại địa bàn phục vụ cho mục đích nghiên cứu.
3.3. Nhận thức

Thấy rõ công việc tổ chức nghiên cứu điền dã ngôn ngữ có ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu ngôn ngữ học như thế nào. Từ đó có ý thức tốt trong nghiên cứu điền dã ngôn ngữ học. Đặc biệt, sinh viên phải ý thức được kết quả nghiên cứu điền dã ngôn ngữ học nhiều khi quy định sự thành công hay thất bại cho một nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể, tránh tình trạng chuẩn bị sơ sài trong nghiên cứu điền dã.
4. Tóm tắt nội dung học phần.

Để thực hiện những mục tiêu nói trên, học phần sẽ trình bày những nội dung chính sau đây:

1. Cung cấp cho sinh viên biết những nội dung chuẩn bị trước cho một đợt nghiên cứu điền dã như: xác định rõ mục đích nghiên cứu điền dã; chuẩn bị nội dung thông qua chuẩn bị câu hỏi/bảng hỏi; chuẩn bị công cụ cho nghiên cứu điền dã; chuẩn bị thủ tục hành chính, giao thông và tìm hiểu địa bàn phục vụ cho nghiên cứu điền dã; thực tập thao tác sử dụng công cụ máy móc
2. Nêu rõ những tình huống xảy ra cần được xử lý trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn như: vấn đề chọn người cung cấp tư liệu và cộng tác viên; vấn đề thời tiết trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn; một số tình huống hành chính – xã hội xảy ra trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn phải được xử lý; một số tình huống kỹ thuật xảy ra trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn; tình trạng cấp cứu và nguy hiểm trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn. 

3. Xử lý tư liệu ngay sau khi nghiên cứu điền dã tại địa bàn. Theo đó, có những vấn đề phải thực hiện gồm: kiểm tra tư liệu đã thu thập được ngay tại địa bàn nghiên cứu.; bổ sung những nội dung mới do nghiên cứu cụ thể tại địa bàn đặt ra; thực tập xử lý tư liệu bằng máy móc.
5. Nội dung chi tiết của học phần.

Nội dung 1. Những công việc chuẩn bị trước cho một đợt nghiên cứu điền dã.

1.1- Xác định rõ mục đích nghiên cứu điền dã.

1.2- Chuẩn bị nội dung thông qua chuẩn bị câu hỏi.

1.3.- Chuẩn bị công cụ cho nghiên cứu điền dã.

1.4- Chuẩn bị thủ tục hành chính, giao thông và tìm hiểu địa bàn phục vụ cho nghiên cứu điền dã
1.5. Thực tập thao tác sử dụng công cụ máy móc.

Nội dung 2 :  Những tình huống xảy ra cần xử lý trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn.

2.1- Vấn đề chọn người cung cấp tư liệu và cộng tác viên.
2.2- Vấn đề thời tiết trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn
2.3.- Một số tình huống hành chính – xã hội xảy ra trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn.

2.4- Một số tình huống kỹ thuật xảy ra trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn.

2.5. Cấp cứu và nguy hiểm trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn. 

Nội dung 3:  Xử lý tư liệu  khi nghiên cứu điền dã tại địa bàn.

3.1- Kiểm tra tư liệu đã thu thập được ngay tại địa bàn nghiên cứu.

3.2- Bổ sung những nội dung mới do nghiên cứu cụ thể tại địa bàn đặt ra.
3.3- Thực tập xử lý tư liệu bằng máy móc

6.   Học liệu phục vụ cho học phần
6.1  Tài liệu bắt buộc

       1. Trần Trí Dõi (1995), Thực trạng kinh tế và văn hoá của ba nhóm tộc người đang có nguy cơ bị biến mất, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội.


2. Cuisinier J (1948), Người Mường, Nxb Lao động, Hà Nội 1995.

3. Nguyễn Văn Khang (2013), Ngôn ngữ học xã hội, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 2012.
6.2  Tài liệu tham khảo thêm



4. Trần Trí Dõi (1999), Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 1999 (tái bản 2000), 301 trang.



5. Trần Trí Dõi (2004), Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh phía bắc Việt Nam.., Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2004, 286 trang.


6. Lê Quang Thiêm chủ biên (1997), Dân tộc Bru - Vân Kiều thực trạng và giải pháp phát triển bền vững, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 1997, 200 trang.
7.  Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
	Tuần
	Nội dung

bài học
	Yêu cầu đối với người học
	Tài liệu

 cần đọc

	1


	Xác định rõ mục đích nghiên cứu điền dã. Cụ thể:

- Xác định được mục đích cần đạt của việc tổ chức nghiên cứu điền dã cho nghiên cứu xã hội – văn hóa.

- Xác định được mục đích cần đạt của việc tổ chức nghiên cứu điền dã cho nghiên cứu cấu trúc ngôn ngữ.

- Xác định được mục đích cần đạt của việc tổ chức nghiên cứu điền dã cho nghiên cứu lịch sử ngôn ngữ
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung thảo luận
	TL1

TL2: 17-36

TL3; 7-36

	2

 
	Chuẩn bị nội dung thông qua chuẩn bị câu hỏi điền dã. Cụ thể:

- Cách xác định bảng hỏi cho nghiên cứu xã hội văn hóa

- Cách xác định bảng hỏi cho nghiên cứu cấu trúc ngôn ngữ

- Cách xác định bảng hỏi cho nghiên cứu lịch sử ngôn ngữ
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung thảo luận
	TL1

TL3:95-110

	3


	Chuẩn bị công cụ cho nghiên cứu điền dã. Cụ thể:

- Chuẩn bị công cụ ánh sáng khi đi nghiên cứu điền dã

- Chuẩn bị công cụ máy ghi hình và video khi đi nghiên cứu điền dã

- Chuẩn bị máy ghi âm khi đi nghiên cứu điền dã

- Chuẩn bị những máy móc phụ trợ khác khi đi nghiên cứu điền dã
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung thảo luận
	TL1; TL3:

237-265

	 4


	Chuẩn bị thủ tục hành chính, giao thông và tìm hiểu địa bàn phục vụ cho nghiên cứu điền dã

- Tìm hiểu nơi mình sẽ đến để biết về thủ tục hành chính cần phải làm

- Tìm hiểu về “phong cách hành chính” nơi mình sẽ đến để biết về thủ tục hành chính cần phải xử lý

- Tìm hiểu về giao thông đến nơi mình sẽ đến để biết cần phải làm những gì ở địa bàn nghiên cứu.

- Nhận viết về “phong cách giao thông” nơi mình sẽ đến để chuẩn bị cách xử lý.
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung thảo luận
	TL1; TL6:



	 5


	Thực tập thao tác sử dụng công cụ máy móc khi đi nghiên cứu điền dã. Cụ thể:

- Thử thao tác xử lý máy móc trước khi đi nghiên cứu điền dã

- Tìm hiểu khả năng tác động tiêu cực đến kết quả nghiên cứu khi sử dụng máy móc
- Những khó khăn về nghiên cứu ngữ âm khi người nghiên cứu điền dã có tiếng mẹ đẻ là  tiếng Việt (thuộc ngôn ngữ  Nam Á)
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung thảo luận
	TL1

TL3:

143-

195

	6


	Vấn đề chọn người cung cấp tư liệu và cộng tác viên. Cụ thể:
- Lựa chọn CTV cung cấp tư liệu phù hợp với mục đích nghiên cứu

- Ghi chép thông tin đầy đủ về CTV cung cấp tư liệu là một yêu cầu bắt buộc.
- Lựa chọn CTV cộng tác nghiên cứu phù hợp với công việc điền dã. 
- Cách thức nhận biết những ưu điểm, nhược điểm của CTV để xử lý
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung thảo luận
	TL1

TL6

	7
	Kiếm tra giữa kỳ

	8


	Vấn đề thời tiết trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn. Cụ thể

- Nhận biết những khả năng thời tiết dài hạn ở nơi mình đi nghiên cứu điền dã

- Nhận biết những khả năng thời tiết ngắn hạn ở nơi mình đi nghiên cứu điền dã

- Tìm hiểu những thuận lợi và nguy hiểm do thời tiết tác động đến địa bàn khi đi nghiên cứu điền dã

- Nhận biết ưu điểm của thời tiết của vùng đi nghiên cứu điền dã để lựa chon
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung thảo luận
	 TL1, 5. 6

	9
	Một số tình huống hành chính – xã hội xảy ra khi tổ chức nghiên cứu tại địa bàn. Cụ thể:

- Nắm bắt khả năng thuận lợi về hành chính – xã hội  ở nơi điền dã

- Nắm bắt khả năng tiêu cực về hành chính – xã hội  ở nơi điền dã

- Nắm bắt và tìm cách tăng thêm thuận lợi về về hành chính – xã hội  ở nơi điền dã

- Nắm bắt và tìm cách khắc chế tiêu cực  về hành chính – xã hội  ở nơi điền dã
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung thảo luận
	TL1, 5. 6

	10


	Những tình huống kỹ thuật xảy ra trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn.

- Sự cố giao thông ở nơi điền dã

- Sự cố thời tiết ở nơi điền dã

- Sự cố xã hội ở nơi nghiên cứu điền dã

- Tình huống máy móc phải xử lý ở nơi điền dã

- Những tình huống khác ở nơi nghiên cứu điền dã
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung thảo luận
	TL1, 5. 6

	11


	Cấp cứu và nguy hiểm trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn. Cụ thể:
- Cấp cứu và nguy hiểm trong đuối nước ở địa bàn

- Cấp cứu và nguy hiểm trong giao thông tại địa bàn.

- Cấp cứu và nguy hiểm do những tiêu cực xã hội tại địa bàn.

- Cấp cứu và nguy hiểm do những tiêu cực khác tại địa bàn.
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung làm bài tập 
	TL1, 5. 6

	12


	Kiểm tra tư liệu đã thu thập được ngay tại địa bàn nghiên cứu. Cụ thể: 

- Biết cách xử lý sơ bộ tài liệu thu thập được và so sánh với mục đích nghiên cứu

- Nhận biết mức độ phù hợp hay chưa phù hợp với mục đích nghiên cứu

- Kiểm tra kỹ thuật tư liệu đã thu thập được ngay tại địa bàn nghiên cứu.
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung làm bài tập 
	TL1, 5. 6

	13


	Bổ sung những nội dung mới khi nghiên cứu điền dã cụ thể tại địa bàn đặt ra.

- Biết cách thu thập bổ sung tài liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu

- Biết cách điều chỉnh việc thu thập tài liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu

- Thu thập tư liệu cho định hướng nghiên cứu tiếp theo ngay tại địa bàn nghiên cứu.
	Đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.Chuẩn bị nội dung thảo luận
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	Thực tập xử lý tư liệu bằng máy móc trong nghiên cứu điền dã ngôn ngữ.

- Nhận biết những cách xử lý tư liệu có thể có xử lý

- Tìm kiếm khả năng học thêm cách xử lý tư liệu  mới nhất.


	Chuẩn bị nội dung và công cụ  thảo luận
	TL1, 5. 6
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8. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên. 

- Đánh giá điểm thường xuyên:  Ban cán sự lớp chủ động điểm danh sự có mặt để dự kiến điểm thường xuyên; đánh giá thông qua các hình thức kiểm tra nhanh.
- Đánh giá giữa kỳ: 
+ Hình thức: Trắc nghiệm khách quan/ bài kiểm tra trên lớp (60 phút) hoặc online
+ Nội dung: các nội dung từ tuần 1 – 6
- Sinh viên sẽ không đủ điều kiện dự thi cuối kỳ nếu rơi vào 1 trong 2 trường hợp sau: 

+ Nghỉ quá số buổi qui định (quá 20% thời lượng).

+ Điểm thi giữa kỳ đạt dưới 5 điểm.

- Các yêu cầu về tự học

+ Sinh viên đọc tài liệu theo yêu cầu của GV.
9.  Phương pháp kiểm tra, đánh giá  kết quả học tập

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên (trọng số 10%)

* Thời gian:  thường xuyên.

* Hình thức: 

- Tự điểm danh.

- Tham gia thảo luận và làm bài tập theo các nội dung chi tiết học được trong cả lịch trình.

- Tham gia thảo luận nhóm.

9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ (trọng số 30%)

* Hình thức:  /Trắc nghiệm khách quan/ bài kiểm tra trên lớp (60 phút) hoặc online
* Thời gian:  tuần 7. 

* Nội dung:  Các nội dung đã học từ tuần 1- tuần 6. 

            Thủ trưởng đơn vị                Chủ nhiệm bộ môn                         Giảng viên
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